	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Việt thực hành (Vietnamese in use)

Mã số học phần: 4000003

Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ (2-0-4) trong 6 tuần


Số tiết học phần: 30 tiết

Lý thuyết: 30;      
Bài tập: 0;
Thí nghiệm: 0


Thực tập: 0;

Đồ án: 0; 

Tự học: 60 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần: 

2.1.Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. TS. Trần Thị Phúc An
0202-03

2. ThS. Lê Thị Yến
0202-06

3. ThS. Đỗ Thị Vân Hà
0202-05

4. ThS. Nguyễn Thị Kim Dung                                 
0202-04

2.2. Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học
2.3. Khoa: Lý luận Chính trị

3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1. Môn học tiên quyết: Không

3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần

4.1. Kiến thức: Sinh viên cần nắm được những kiến thức cơ bản sau:
4.1.1. Có hiểu biết cơ bản về sự ra đời của tiếng Việt, đặc điểm và chức năng xã hội của tiếng Việt.

4.1.2. Có kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa giao tiếp và văn bản, khái niệm và các đặc trưng của văn bản đồng thời nắm được các loại văn bản thường dùng.

4.1.3. Hiểu được các nhân tố liên quan đến nội dung văn bản, biết cách xác định đề tài, chủ đề của văn bản, biết phân tích bố cục đoạn văn, bố cục toàn văn bản và biết tóm tắt văn bản.

4.1.4. Có kiến thức tạo lập đề cương cho văn bản, cách để viết một văn bản và sửa chữa hoàn thiện văn bản đó.

4.1.5. Có kiến thức cơ bản về câu tiếng Việt; xác định các thành phần cơ bản của câu; viết câu đúng và biến đổi câu phù hợp.

4.1.6. Có kiến thức giản yếu về từ; có hiểu biết bước đầu về chuẩn mực sử dụng từ; sử dụng từ chính xác, chuẩn mực.

4.1.7. Có kiến thức cơ bản về chữ viết tiếng Việt; phát hiện được lỗi sai chính tả tiếng Việt; viết đúng quy tắc chính tả tiếng Việt.
4.2. Kỹ năng

4.2.1.  Sinh viên có kĩ năng làm việc theo nhóm, tự học và tự nghiên cứu. 
4.2.2.  Học phần từ chỗ giúp người học biết sử dụng tiếng Việt như thế nào là đạt yêu cầu đến việc biết phát hiện lỗi sai, phân tích lỗi và sửa sai, qua đó dần hình thành trong người học ý thức sử dụng tiếng Việt đúng chuẩn. Việc rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt cũng góp phần làm cho người học thêm yêu ngôn ngữ của dân tộc, có ý thức rèn luyện việc sử dụng ngôn ngữ, lời nói phục vụ cho việc học tập, giao tiếp, công tác trong hiện tại và tương lai.
5. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp cho người học kiến thức lí thuyết cơ bản về tiếng Việt (chính âm, chính tả; các đơn vị ngôn ngữ: từ, câu, đoạn văn, văn bản); giúp người học nhận thức rõ những yêu cầu chung của việc sử dụng tiếng Việt. Qua học phần này, người học được rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt: kĩ năng nói, viết đúng chính âm, chính tả; kĩ năng dùng từ; kĩ năng đặt câu; kĩ năng viết đoạn văn và kĩ năng tạo lập các loại văn bản thông thường. 

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương mở đầu
	Tiếng Việt và môn Tiếng Việt thực hành
	2
	4.1.1

	Chương 1
	 Tiếp nhận văn bản
	3
	4.1.2

	Chương 2
	Phân tích và tóm tắt văn bản
	6
	4.1.3

	Chương 3
	Tạo lập văn bản
	6
	4.1.4

	Chương 4
	Đặt câu trong văn bản
	6
	4.1.5

	Chương 5
	Dùng từ trong văn bản
	4
	4.1.6

	Chương 6
	Chữ viết trong văn bản
	3
	4.1.7

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập

- Phương pháp thuyết trình, thảo luận
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Bùi Minh Toán – Lê A- Đỗ Việt Hùng, Tiếng Việt thực hành, NXB GD, 1998.
[2]. Hoàng Anh (chủ biên) - Phạm Văn Thấu, Tiếng Việt thực hành, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội 2010.
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Nội dung học trên lớp (3 tiết/tuần)
	Nội dung SV tự học (6 tiết/tuần)

	
	
	Lí thuyết
	TH/TL
	

	1
	- Chương mở đầu: Tiếng Việt và môn Tiếng Việt thực hành

- Chương 1: Tiếp nhận văn bản
	- Khái quát về Tiếng Việt
	4
	- Tài liệu [1], từ trang 8 đến trang 21

- Tài liệu [1]: trang 22- 25

	
	
	- Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt và chuẩn hóa Tiếng Việt
	
	

	
	
	Môn Tiếng Việt thực hành - Mục tiêu và nhiệm vụ
	
	

	
	
	- Giao tiếp và văn bản
	
	

	2
	-  Chương 1: Tiếp nhận văn bản
	- Văn bản và các đặc trưng
	6
	- Tài liệu [1]: trang 25 - 32

- Đọc thêm tài liệu [2]: từ trang 7 – 18

	
	
	- Sơ lược về một số loại văn bản
	
	

	3
	- Chương 2: Phân tích và tóm tắt văn bản
	- Tìm hiểu khái quát về văn bản
	6

	- Tài liệu [1]: trang 36 - 52

- Tài liệu [2]: trang 31 – 53

	
	
	- Phân tích đoạn văn
	
	

	4
	- Chương 2: Phân tích và tóm tắt văn bản
	- Phân tích bố cục văn bản
	6
	- Tài liệu [1]: trang 52 - 54; 73 – 77

	
	
	- Tóm tắt văn bản
	
	

	5
	- Chương 3: Tạo lập văn bản
	- Lập đề cương cho văn bản
	6
	- Tài liệu [1]: trang 102 - 116

- Đọc thêm tài liệu [2]: trang 95 – 106

	
	
	- Thực hành viết văn bản
	
	

	6
	- Chương 3: Tạo lập văn bản
	- Thực hành viết văn bản
	6
	Tài liệu [1]: trang 126 – 133

	
	
	- Sửa chữa và hoàn thiện văn bản
	
	

	7
	- Chương 4: Đặt câu trong văn bản
	- Khát quát về câu
	6
	- Tài liệu [1]: từ trang 148 - 154

- Đọc thêm tài liệu [2]: từ trang 115 – 118

	8
	- Chương 4: Khái quát về câu
	- Các loại lỗi câu thường gặp


	6
	- Tài liệu [1]: từ trang 161 - 169

- Tài liệu [2]: từ trang 136 – 142

	
	
	- Một số phép biến đổi câu
	
	

	9
	- Chương 5: Dùng từ trong văn bản
	- Những yêu cầu chung của việc dùng từ trong văn bản
	8
	- Tài liệu [1]: từ trang 188 - 214

- Tài liệu [2]: từ trang 145 – 189

	
	
	- Thao tác dùng từ
	
	

	
	
	- Các lỗi dùng từ
	
	

	10
	- Chương 6: Chữ viết trong văn bản
	- Chữ viết tiếng Việt
	6
	- Tài liệu [1]: từ trang 226 - 240

- Tài liệu [2]:  từ trang 205 – 227


Hà Nội, ngày   tháng 4 năm 2020
	TRƯỞNG KHOA 

TS. Trần Thị Phúc An
	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Thị Phúc An
	NGƯỜI BIÊN SOẠN

ThS. Lê Thị Yến


PAGE  
4

